
Mã lớp Mã lớp kèm Mã HP Tên HP Khối lượng Ghi chú Thứ Tiết BĐ Tiết KT Kíp Phòng Cán bộ giảng dạy

104023 104023 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K62S 6 2 4 Sáng D6-302 TS. Đỗ Thị Tú Anh

104164 104164 EE3000E Tín hiệu và hệ thống 4(3-2-0-8) **CTTT Điện-Điện tử-K61S 5 3 6 Sáng D6-303 TS. Đỗ Thị Tú Anh

103989 103989 EE3280 Lý thuyết điều khiển I 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐTVT-K61C 2 1 4 Chiều D6-105 GS. Nguyễn Doãn Phước

104147 104147 EE3280E Lý thuyết điều khiển tự động I 3(3-1-0-6) **CTTT-Điện ĐT-K60C 3 1 2 Chiều D6-302 TS. Vũ Thị Thúy Nga

104147 104147 EE3280E Lý thuyết điều khiển tự động I 3(3-1-0-6) **CTTT-Điện ĐT-K60C 5 5 6 Chiều D6-302 TS. Vũ Thị Thúy Nga

104132 104132 EE3550E Điều khiển quá trình 3(3-1-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 5 3 6 Sáng D6-304 ThS. Đinh Thị Lan Anh

103944 103944 EE3820 Đồ án II 2(0-0-4-4) **KSTN-ĐKTĐ-K60S Bộ môn

103945 103945 EE3910 Thực tập kỹ thuật 2(0-0-6-4) **KSTN-ĐKTĐ-K60S Bộ môn

103946 103946 EE4220 Điều khiển logic và PLC 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K60S 6 3 6 Sáng D6-103 TS. Vũ Vân Hà

103947 103947 EE4230 Lý thuyết điều khiển II 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K60S 3 1 4 Sáng D6-103 GS. Nguyễn Doãn Phước

104133 104133 EE4230E Lý thuyết điều khiển tự động 2 3(3-1-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 3 5 6 Sáng D6-301 TS. Đào Phương Nam

104133 104133 EE4230E Lý thuyết điều khiển tự động 2 3(3-1-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 5 1 2 Sáng D6-304 TS. Đào Phương Nam

104134 104134 EE4319E Điều khiển mờ và mạng nơron 3(3-0-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 2 4 6 Sáng D6-205 TS. Nguyễn Hoài Nam

104135 104135 EE4401E Thiết kế hệ điều khiển nhúng (BTL) 3(2-2-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 3 1 4 Sáng D6-301 ThS. Chu Đức Việt

103914 103914 EE4416 Hệ sự kiện rời rạc 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K59C 3 1 4 Chiều D6-101 ThS. Đinh Thị Lan Anh

103915 103915 EE4424 Điều khiển hệ Euler-Lagrange 2(2-0-0-4) **KSTN-ĐKTĐ-K59C 3 5 6 Chiều D6-101 TS. Đào Phương Nam

103916 103916 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưu 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K59C 6 1 4 Chiều D6-101 GS. Nguyễn Doãn Phước

103949 103949 EE4435 Hệ thống điều khiển số 3(3-0-1-6) **KSTN-ĐKTĐ-K60S 4 1 3 Sáng D6-101 ThS. Chu Đức Việt

104131 104131 EE4435E Hệ thống điều khiển số 3(3-1-0-6) **CTTT-ĐKTĐ-K59S 4 3 6 Sáng D6-304 TS. Vũ Thị Thúy Nga

103917 103917 EE4438 Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển tự động 2(0-0-4-4) **KSTN-ĐKTĐ-K59C Bộ môn

104019 104019 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 4(3-1-1-8) **KSTN-CĐT,ĐKTĐ-K62S 3 1 4 Sáng D6-107 Nguyễn Thế Thắng

103985 103985 EE2030 Trường điện từ 2(2-0-1-4) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 6 5 6 Chiều D6-105 Nguyễn Thế Thắng

104152 104152 EE3009E Hệ thống truyền thông công nghiệp 2(2-0-1-4) **CTTT-Điện ĐT-K60C 4 5 6 Chiều D6-302 Bùi Đăng Thảnh

104160 104160 EE3033E Nguyên lý trường điện từ 4(4-1-0-6) **CTTT Điện-Điện tử-K61S 2 1 2 Sáng D6-303 Nguyễn Công Phương

104160 104160 EE3033E Nguyên lý trường điện từ 4(4-1-0-6) **CTTT Điện-Điện tử-K61S 4 4 6 Sáng D6-303 Nguyễn Công Phương

103980 103980 EE3110 Kỹ thuật đo lường 3(3-0-1-6) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 3 1 3 Chiều D6-105 Phạm Thị Ngọc Yến

103983 103983 EE3480 Vi xử lý 3(3-0-1-6) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 4 4 6 Chiều D6-105 Trần Thị Anh Xuân

104091 104091 EE3596 Điện tử tương tự và ứng dụng 4(3-0-1-6) **KSCLC-THCN, HTTT&TT-K61S 2 1 3 Sáng D6-205 Nguyễn Quốc Cường

104089 104089 EE3616 Biến đổi tín hiệu số và ứng dụng 4(3-2-0-8) **KSCLC-THCN, HTTT&TT-K61C 6 3 6 Chiều D6-302 Phạm Thị Ngọc Yến+Nguyễn Thanh Hường

104095 104095 EE3617 Mạch và năng lượng điện 3(2-1-1-4) **KSCLC-THCN-K61C 3 1 3 Chiều D6-305 Trần Thị Thảo
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104074 104074 EE3676 Thiết bị đo điện tử 3(3-1-0-6) **KSCLC-THCN-K60S 6 1 3 Sáng D6-106 Lê Minh Thùy

104158 104158 EE3706 Mạch tuyến tính 1 3(3-1-0-6) **CTTT-Cơ điện tử-K61S 2 1 4 Sáng D6-304 Nguyễn Việt Sơn

104162 104162 EE3706 Mạch tuyến tính 1 3(3-1-0-6) **CTTT Điện-Điện tử-K61S 4 2 3 Sáng D6-303 Cung Thành Long

104162 104162 EE3706 Mạch tuyến tính 1 3(3-1-0-6) **CTTT Điện-Điện tử-K61S 6 5 6 Sáng D6-303 Cung Thành Long

104159 104159 EE3716 TN Mạch tuyến tính 1 1(0-0-1-0) **CTTT-Cơ điện tử-K61S Nguyễn Việt Sơn

104144 104144 EE3736 Điện tử 1 4(4-1-0-8) **CTTT-CĐT-K60C 4 1 3 Chiều D6-102 Nguyễn Cảnh Quang

104144 104144 EE3736 Điện tử 1 4(4-1-0-8) **CTTT-CĐT-K60C 6 5 6 Chiều D6-102 Nguyễn Cảnh Quang

104117 104117 EE3766 Mạch giao diện máy tính 4(4-1-0-8) **CTTT-CĐT-K59S 2 1 3 Sáng D9-204 Vũ Đức Trọng

104117 104117 EE3766 Mạch giao diện máy tính 4(4-1-0-8) **CTTT-CĐT-K59S 3 5 6 Sáng D9-204 Vũ Đức Trọng

104042 104042 EE4603 Mạng cục bộ công nghiệp 2(2-1-0-4) **KSCLC-THCN-K59C 3 1 3 Chiều D6-301 Đào Đức Thịnh

104043 104043 EE4604 Các hệ thống thời gian thực 2(2-0-0-4) **KSCLC-THCN-K59C 5 5 6 Chiều D6-301 Nguyễn Quốc Cường

104044 104044 EE4605 Mô hình hoá các hệ thống rời rạc 2(2-1-0-4) **KSCLC-THCN-K59C 4 4 5 Chiều D6-301 Nguyễn Tuấn Ninh

104045 104045 EE4606 Đánh giá hiệu năng của các quá trình sản xuất 2(2-0-0-2) **KSCLC-THCN-K59C 5 1 2 Chiều D6-301 Nguyễn Anh Tuấn

104046 104046 EE4607 Robot công nghiệp 3(3-0-0-6) **KSCLC-THCN-K59C 2 4 6 Chiều D6-205 Trần Văn Tuấn

104047 104047 EE4608 Đo và điều khiển công nghiệp 3(3-0-1-4) **KSCLC-THCN-K59C 4 1 3 Chiều D6-301 Bùi Đăng Thảnh

104048 104048 EE4610 Cảm biến và đo lường thông minh 2(2-1-0-4) **KSCLC-THCN-K59C 5 3 4 Chiều D6-301 Hoàng Sĩ Hồng

104049 104049 EE4611 An ninh và quản trị mạng 3(3-0-0-6) **KSCLC-THCN-K59C 6 4 6 Chiều D6-301 Đào Trung Kiên

104015 104015 EE2012 Kỹ thuật điện 2(2-1-0-4) **KSTN-ĐTVT-K62S 2 4 6 Sáng D6-105 Phạm Hùng Phi

103981 103981 EE3140 Máy điện I 3(3-0-1-6) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 3 4 6 Chiều D6-105 Triệu Việt Linh

104077 104077 EE3196 Máy điện 2(2-1-0-4) **KSCLC-THCN-K60S 5 4 6 Sáng D6-106 Trần Tuấn Vũ

104075 104075 EE3649 Cơ sở điện tử công suất 3(3-0-1-6) **KSCLC-THCN-K60S 5 1 3 Sáng D6-106 Nguyễn Thế Công

103982 103982 EE3410 Điện tử công suất 3(3-0-1-6) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 4 1 3 Chiều D6-105 Võ Minh Chính

104076 104076 EE4226 Điều khiển logic và PLC 3(3-1-0-6) **KSCLC-THCN-K60S 3 1 4 Sáng D6-206 Đỗ Trọng Hiếu

103948 103948 EE4341 Kỹ thuật Robot 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K60S 3 5 6 Sáng D6-103 Nguyễn Phạm Thục Ạnh + Nguyễn Mạnh Tiến

103948 103948 EE4341 Kỹ thuật Robot 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K60S 6 1 2 Sáng D6-103 Nguyễn Phạm Thục Ạnh + Nguyễn Mạnh Tiến

104022 104022 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 3(2-0-3-6) **KSTN-ĐKTĐ-K62S 3 5 6 Sáng D6-107

103984 103984 EE3490 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6) **KSTN-ĐKTĐ-K61C 6 1 4 Chiều D6-105 Lê Minh Hoàng

104151 104151 EE3490E Kỹ thuật lập trình 3(2-2-0-6) **CTTT-Điện ĐT-K60C 5 1 4 Chiều D6-302 Đào Trung Kiên


